	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN CHÂU

Số: 24/2011/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận Châu, ngày 23 tháng 12 năm 2011


NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn Phương án phân bổ kế hoạch vốn các Dự án đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý năm 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN CHÂU
KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

Xét Tờ trình số 1530/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện Thuận Châu xin phê chuẩn Phương án phân bổ kế hoạch vốn các Dự án đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu HĐND huyện khoá XIX,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Phương án phân bổ kế hoạch vốn các Dự án đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do huyện quản lý năm 2012 với các nội dung sau:
I. Tổng mức vốn đầu tư phát triển năm 2012 là 23.295 triệu đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn).

Trong đó:

1. Nguồn bổ sung cân đối:                                             18.200 triệu đồng.

1.1. Sự nghiệp kinh tế:                                                       6.060 triệu đồng.

- Kinh phí duy tu bảo dưỡng:                                             1.400 triệu đồng.

- Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn từ theo QĐ số 182:   3.460 triệu đồng.                     

- Sự nghiệp kinh tế:                                                            1.200 triệu đồng. 
1.2. Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất:                             3.000 triệu đồng.

1.3. Nguồn vốn XDCB tập trung:                                      9.140 triệu đồng.

2. Nguồn vốn chương trình mục tiêu:                             5.095 triệu đồng.

2.1. Chương trình mục tiêu ngân sách địa phương:              550 triệu đồng.
- Chương trình 925:                                                               550 triệu đồng.

2.2. Chương trình mục tiêu ngân sách Trung ương:          4.545 triệu đồng.

- Chương trình 1592 (chương trình 134 kéo dài)               4.545 triệu đồng.
II. Phương án phân bổ chi tiết
1. Vốn bổ sung cân đối

1.1. Nguồn vốn XDCB tập trung

Tổng kế hoạch vốn là 9.140 triệu đồng, thực hiện phân bổ theo nguyên tắc Quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28 tháng 10 năm 2011 của bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ chế điều hành ngân sách năm 2012 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Phân bổ vốn để đầu tư thiết bị các Nhà lớp học, Nhà công vụ giáo viên đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước 31 tháng 11 năm 2011 thuộc Đề án Kiên cố hóa trường lớp học và Nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012. Tổng kế hoạch vốn là 1.088 triệu đồng.

- Tập trung bố trí vốn cho các Dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn. Tổng kế hoạch vốn là 1.902 triệu đồng

- Bố trí vốn cho các Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2012. Tổng kế hoạch vốn là 6.150 triệu đồng (tổng các nguồn vốn bố trí đảm bảo tối thiểu là 35% tổng dự toán được duyệt).

1.2. Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế

a) Kinh phí công tác duy tu: Tổng kế hoạch vốn là 1.400 triệu đồng, phân bổ chi tiết khi có nhiệm vụ phát sinh trong năm 2012.

b) Hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn theo Quyết định số 182: Tổng kế hoạch vốn là 3.460 triệu đồng, thực hiện phân bổ sau khi rà soát.

c) Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế khác: Tổng kế hoạch vốn là 1.200 triệu đồng, trong đó:

- Bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi: 900 triệu đồng

- Chưa phân bổ chi tiết: 300 triệu đồng.

1.3. Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất: Tổng kế hoạch vốn giao là 3.000 triệu đồng, phân bổ theo cơ cấu:
- Bố trí 30% để lập quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ: 900 triệu đồng.

- Bố trí 20% cho công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp CNQSD đất: 600 triệu đồng.

-  Bố trí 10% hỗ trợ Chương trình 925: 300 triệu đồng.

-  Bố trí 40% chi thanh toán cho các công trình XDCB: 1.200 triệu đồng.

2. Vốn Chương trình mục tiêu

2.1. Nguồn vốn Chương trình 1592 (Chương trình 134 kéo dài): Tổng kế hoạch vốn giao là 4.545 triệu đồng, phân bổ cụ thể như sau:

- Thanh toán cho các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2012: 4.095 triệu đồng.

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư các công trình theo Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND: 450 triệu đồng.

2.2. Nguồn vốn Chương trình 925: là 550 triệu đồng. Thực hiện phân bổ trên quan điểm ưu tiên đầu tư và hỗ trợ đầu tư xây dựng Nhà Văn hoá, Nhà lớp học, đường bê tông và các công trình khác.

(Có Phương án phân bổ chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện

- Quyết định giao kế hoạch vốn và triển khai thực hiện các Dự án đã được HĐND huyện phân bổ tại Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ đúng các Quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

- Xây dựng Phương án phân bổ chi tiết đối với các nguồn vốn còn lại chưa phân bổ tại mục 1.2, 1.3 của Điều 1 Nghị quyết này trình Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện thẩm tra, cho ý kiến trước khi quyết định và báo cáo kết quả phân bổ với kỳ họp HĐND huyện gần nhất.
- Giao UBND huyện tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư, nếu cần điều chuyển vốn giữa các Dự án để đảm bảo tiến độ thanh toán giải ngân, giao UBND huyện xây dựng Phương án điều chuyển, trình xin ý kiến Thường trực HĐND huyện trước khi Quyết định.

2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị Đại biểu HĐND huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy định của pháp luật kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện Thuận Châu khóa XIX thông qua.

Nghị quyết này được HĐND huyện Thuận Châu khoá XIX kỳ họp thứ 3 thông qua./.

	Nơi nhận:

- Thường trực. HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp tỉnh;

- Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;

- Trung tâm công báo - VP HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ; 
- Thường trực HĐND, UBND huyện;

- UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; 
- Các Ban HĐND huyện;

- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;
- Các cơ quan, đơn vị trong huyện;

- HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH


   (Đã ký)

       Vì Xứng Nhìa


Phụ  biểu

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO HUYỆN QUẢN LÝ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 23/12/2011 
của HĐND huyện Thuận Châu)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Danh mục công trình
	Kế hoạch vốn giao
	Ghi chú

	
	
	
	

	 
	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	 23 295
	 

	I
	KINH PHÍ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN
	 4 860
	 

	1
	Kinh phí công tác duy tu
	 1 400
	Phân bổ khi có nhiệm vụ phát sinh

	2
	Hỗ trợ phát triển Giao thông nông thôn theo Quyết định số 182
	 3 460
	Phân bổ sau khi rà soát

	II
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	 1 200
	 

	1
	Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi
	 1 200
	 

	1.1
	Hệ thống điều tiết nước kênh thoát lũ Chiềng La
	  300
	 

	1.2
	Sửa chữa thuỷ lợi bản Huông, xã Chiềng Ly
	  300
	 

	1.3
	Sửa chữa thủy lợi bản Phèn, xã Mường Bám
	  300
	 

	1.4
	Chưa phân bổ
	  300
	 

	III
	XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG
	 9 140
	 

	1
	Mua sắm thiết bị các phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng thuộc Đề án KCH trường lớp học giai đoạn 2010 - 2012
	 1 088
	 

	2
	Thanh toán cho các công trình hoàn thành
	 1 902
	 

	2.1
	Chợ trung tâm thị trấn huyện Thuận Châu 
	  704
	 

	2.2
	Nâng cấp rải nhựa Apphan đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu
	  80
	 

	2.3
	Nhà làm việc mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện Thuận Châu
	  163
	 

	2.4
	Quy hoạch chi tiết trường THCS Chu Văn An
	  51
	 

	2.5
	Quy hoạch chi tiết xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu
	  128
	 

	2.6
	Cổng, kè Trụ sở UBND, nhà làm việc Bộ phận một cửa Ban Công an Thị trấn Thuận Châu
	  194
	 

	2.7
	Đường vào Tiểu khu 2 thị trấn Thuận Châu
	  582
	 

	3
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2012
	 6 150
	 

	3.1
	San ủi mặt bằng, kè, sân, cổng, tường rào trường THCS Chu Văn An
	  800
	 

	3.2
	Kè chắn đất trường THCS Thị Trấn
	  500
	 

	3.3
	Nhà bán trú trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Chiềng Bôm
	  450
	 

	3.4
	Sân kè đường của TT văn hóa - thể thao huyện Thuận Châu
	 1 200
	 

	3.5
	Đường QL6 - Trường THCS Chu Văn An - Trường Tiểu học Chiềng Ly
	 2 650
	

	3.6
	Điện sinh hoạt bản Nhốc, xã Mường Khiêng
	550
	 

	IV
	NGUỒN THU TIỀN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	 3 000
	 

	1
	Chi lập quỹ phát triển đất (30%)
	  900
	Phân bổ chi tiết khi có nguồn thu

	2
	Kinh phí công tác rà soát quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai (20%)
	  600
	

	3
	Hỗ trợ đầu tư Chương trình 925 (10%)
	  300
	

	4
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (40%)
	 1 200
	

	V
	 CHƯƠNG TRÌNH 925
	  550
	 

	1
	Hỗ trợ xây dựng tường rào, lát sân trường THCS Bon Phặng
	  15
	 

	2
	Hỗ trợ xây dựng tường rào trường THCS xã Tông Cọ
	  15
	 

	3
	Hỗ trợ xây dựng tường rào, lát sân trường THCS xã Mường Khiêng
	  20
	 

	4
	Hỗ trợ xây dựng tường rào; lát sân trường Mầm non Hoa Sen xã Bon Phặng
	  15
	 

	5
	Hỗ trợ xây dựng tường rào trường Mầm non Phượng Hồng, xã Chiềng Ly
	  20
	 

	6
	Hỗ trợ xây dựng tường rào trường TH Cụ Cang, xã Chiềng Ly
	  20
	 

	7
	Hỗ trợ xây dựng tường bao, đường vào trường MN Võ Thị Sáu, xã Chiềng Pha
	  15
	 

	8
	Hỗ trợ xây dựng tường rào, đường bê tông trường Mầm non Ánh Sao, xã Púng Tra
	  20
	 

	9
	Hỗ trợ xây dựng tường rào, đường bê tông Cụm trung tâm; hỗ trợ tấm lợp Cụm lẻ; lát nền gạch lớp học trường MN Phong Lan Mường Khiêng 1
	  20
	 

	10
	Hỗ trợ xây dựng tường rào, lát sân, đường bê tông trường Mầm non Họa Mi, xã Chiềng Pấc
	  20
	 

	11
	Hỗ trợ xây dựng tường rào, lát sân, đường bê tông; bể nước trường MN Hoa Đào xã Phổng Lăng
	  20
	 

	12
	Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, tường rào, bể chứa nước trường Mầm non Thuỷ Tiên Bình Thuận
	  20
	 

	13
	Hỗ trợ xây dựng đường bê tông, lát sân trường Tiểu học xã Mường Khiêng
	  20
	 

	14
	Hỗ trợ lát sân trường Tiểu học Thị trấn Thuận Châu
	  15
	 

	15
	Hỗ trợ lát sân trường tiểu học Phổng Lăng
	  15
	 

	16
	Hỗ trợ xây dựng nhà lớp học trường THCS Mường Bám
	  25
	 

	17
	Hỗ trợ xây dựng nhà bán trú trường THCS Chiềng Ly
	  30
	 

	18
	Hỗ trợ xây dựng đường bê tông tiểu khu 12, Thị trấn Thuận Châu
	  20
	 

	19
	Hỗ trợ xây dựng đường bê tông vào bản Ten Muông  xã Chiềng Bôm
	  20
	 

	20
	Hỗ trợ xây dựng đường bê tông bản Bó Tạư, xã Chiềng Ly
	  20
	 

	21
	Hỗ trợ xây dựng mới cầu treo bản Nà Viềng, xã Bó Mười
	  25
	 

	22
	Hỗ trợ xây dựng cầu treo bản Tam, bản Chao, xã Chiềng Ngàm
	  30
	 

	23
	Hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa bản Nà Há, xã Mường É
	  30
	 

	24
	Hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa tiểu khu 18 Thị trấn Thuận Châu
	  30
	 

	25
	Hỗ trợ sửa chữa Nhà Văn hóa tiểu khu 11, Thị trấn Thuận Châu
	  15
	 

	26
	Hỗ trợ xây dựng Chợ phiên tại Trung tâm xã Mường Khiêng
	  15
	 

	27
	Hỗ trợ tấm lợp xây dựng Chợ phiên xã É Tòng
	  20
	 

	VI
	CHƯƠNG TRÌNH 1592
	 4 545
	 

	1
	Công trình 1592 dự kiến hoàn thành năm 2012
	 4 095
	 

	1.1
	Nước sinh hoạt bản Nậm Nòng, xã Mường É
	  130
	 

	1.2
	Nước sinh hoạt bản Pá Lầu, xã Bản Lầm
	  550
	 

	1.3
	Nước sinh hoạt bản Noong Chiêng, xã Thôm Mòn
	  545
	 

	1.4
	Nước sinh hoạt bản Bôm Lầu, xã Chiềng Ly
	  300
	 

	1.5
	Nước sinh hoạt bản Hua Ty, xã Co Mạ
	  500
	 

	1.6
	Nước sinh hoạt bản Tòng, xã Nậm Lầu
	  800
	 

	1.7
	Nước sinh hoạt bản Huổi Táp, xã Tông Cọ
	  150
	 

	1.8
	Nước sinh hoạt bản Lọng Lót, xã Chiềng La
	  120
	 

	1.9
	Nước sinh hoạt bản Nuống, xã Mường Khiêng
	 1 000
	 

	2
	Công trình chuẩn bị đầu tư theo Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND
	  450
	 

	2.1
	Nước sinh hoạt bản Nong Chông, xã Chiềng La
	  50
	 

	2.2
	Nước sinh hoạt bản Thẳm Sét, xã Co Tòng
	  50
	 

	2.3
	Nước sinh hoạt bản Hát Lụ, xã Mường É
	  50
	 

	2.4
	Nước sinh hoạt bản Nà Ban, xã Phổng Lập
	  50
	 

	2.5
	Nước sinh hoạt bản Co Cại, xã Muổi Nọi
	  50
	 

	2.6
	Nước sinh hoạt bản Pục, xã Mường Khiêng
	  50
	 

	2.7
	Nước sinh hoạt bản Tinh Lá, xã Pá Lông
	  50
	 

	2.8
	Nước sinh hoạt bản Noong Cốc A + B, xã Long Hẹ
	  50
	 

	2.9
	Nước sinh hoạt bản Lảy, xã Bon Phặng
	  50
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